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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH QUẢNG BÌNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
     Bản án số: 53/2018/HS-PT 

     Ngày: 13-8-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN  DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Xuân Việt 

                                 Ông Trần Hữu Sỹ  

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Kiều Oanh – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử  phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 44/2018/TLPT-

HS ngày 20 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Phạm Thế H do có kháng cáo của 

bị cáo Phạm Thế H và người bị hại Lê Thanh T đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số 26/2018/HS-ST ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

Bị cáo Phạm Thế H, sinh ngày 28/5/1990 tại Quảng Bình; Nơi cư trú: Tổ 

dân phố n, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không tôn 

giáo; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Thế L và bà Nguyễn Thị B; Có vợ: 

Dương Thị Th và 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền 

sự: Không; nhân thân: Sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, học đến hết lớp 12/12 

thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, từ tháng 9/2009 đến năm 2011 đi nghĩa vụ 

quân sự tại Đồn A Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình. Sau khi xuất ngũ là 

quân nhân dự bị của Ban chỉ huy quân sự phường B cho đến ngày phạm tội; Bị 

cáo bị bắt tạm giam từ ngày 07/11/2017, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an thành phố Đồng Hới, có mặt tại phiên toà. 

- Bị hại có kháng cáo: 

Anh Lê Thanh T, sinh ngày: 17/3/1990; Địa chỉ: Tổ dân phố X, phường 

N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: Cán bộ Bệnh viện V, có đơn 

xin xử vắng mặt. 

- Bị hại (không có kháng cáo): 
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+ Anh Lê Hồng P, sinh ngày: 08/9/1984; Địa chỉ: Thôn M, xã L, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

+  Anh Đoàn Vũ H, sinh ngày: 15/8/1992, Địa chỉ tạm trú: Số k, đường H, 

phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

+ Anh Hoàng Minh H, sinh ngày: 06/8/1992; Địa chỉ: Thôn M, xã L, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+  Anh Nguyễn Lương Ng, sinh ngày: 27/11/1991; Địa chỉ: TDP n, 

phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn Th, sinh ngày: 20/10/1991; Địa chỉ: TDP n, phường 

B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

+  Anh Phạm Anh T, sinh ngày: 13/3/1991; Địa chỉ: TDP n, phường B, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

+  Anh Nguyễn Quan H sinh ngày: 19/11/1984; Địa chỉ: Số l, đường H 

phường B, thành phố H, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Anh Nguyễn Văn Đ, sinh ngày: 16/11/1991; Địa chỉ: đường Lê Trọng 

T, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 

+ Chị Đậu Thị T, sinh ngày: 20/12/1991; Địa chỉ: xã H, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Tối ngày 22/7/2017, Phạm Thế H cùng Nguyễn Lương Ng, Nguyễn Văn 

Th, Phạm Anh T và Trần Văn Đ đến hát Karaoke tại quán T, phường B, thành 

phố Đ. Lúc đi ra ngoài gọi đồ uống, Phạm Thế H thấy một nam thanh niên đứng 

ở hành lang, H gọi nhưng người thanh niên đó không trả lời, H cho rằng bị 

người đó “nhìn đểu” nên đã gọi Nguyễn Lương Ng tìm người “nhìn đểu” để nói 

chuyện nhưng không tìm được. Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, H, Th, T cùng 

một số người khác nghỉ hát đi xuống khu vực thu ngân để thanh toán còn Ng ra 

ngoài đường nhặt gậy gỗ mang lên để ở sát tường khu vực thu ngân. Lúc đó, Lê 

Thanh T và Lê Hồng P đang đi xuống tầng 1 để tìm điện thoại. Khi đến khu vực 

thu ngân thì H và Ng chặn lại. P xin đi nhờ thì bị Ng, Th, H lao vào đánh. P bỏ 

chạy xuống tầng 1 còn T bỏ chạy lên tầng 2. T cầm gậy gỗ đánh vào người Lê 

Thanh T nhưng không trúng. H giật gậy gỗ trên tay T đuổi và đánh vào đầu của 

Lê Thanh T làm T gục xuống. H còn dùng chân tay đấm đá T một hai cái rồi tiếp 

tục vào phòng hát số 205 đánh một số bạn cùng đi hát với T. T bị thương được 

mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới. Theo Kết 

luận giám định pháp y về thương tích số 69/TgT ngày 13/10/2017 của Trung 

tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình: Vết thương, chấn thương 

vùng đầu, mặt làm vở lún xương đỉnh phải, đụng dập xuất huyết não dưới vùng 

xương vỡ đường kính 0,5cm, cháy máu dưới nhện các rảnh cuộn não trán trái, tụ 

máu xoang trán trái và xoang hàm phải, đã được khâu các vết thương và điều trị 
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nội khoa. Hiện tại lún hai bản xương sọ vùng đỉnh phải kích thước 5x1,8cm, hết 

tụ máu các xoang, các tổn thương não không để lại sẹo tích. Vết thương đỉnh 

phải để lại sẹo kích thước 0,1x0,7cm, vết thương trán trái để lại sẹo kích thước 

4,5x0,3 cm, vết thương mi trên mắt phải để lại sẹo kích thước 01x0,1 cm, sẹo 

mờ mỏng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 57%. Tại bản kết 

luận giám định pháp y số 04/TgT ngày 22/01/2018 kết luận thương tích vùng 

đỉnh phải gây nguy hiểm đến tính mạng. Các vết thương ở trán và mắt trái không 

gây nguy hiểm cho tính mạng. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích vùng đỉnh 

phải gây nên là 56%; tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích vùng trán trái gây 

nên là 01% và tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích mi trên mắt phải gây nên là 

01%. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Thanh T yêu cầu Phạm Thế H bồi thường 

chi phí điều trị tổn thương sức khoẻ, tinh thần 202.114.632 đồng. Gia đình Phạm 

Thế H đã bồi thường 30.000.000 đồng. 

Một số người đi cùng T bị đánh nhưng bị thương nhẹ, từ chối giám định 

thương tích. 

Tại bản án hình sư ̣sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 17/5/2018 của Toà án 

nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình quyết định: Tuyên bố bị cáo 

Phạm Thế H phạm tội “Cố ý gây thương tích.” 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; các điểm b, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 329 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015, các Điều 584, 585, 590 BLDS năm 2015. 

Căn cứ Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về 

thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 21, 

23 Nghị Quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Toà án; Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thế H 05 (Năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam là ngày 07/11/2017 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phạm Thế H phải có trách nhiệm bồi 

thường cho bị hại là anh Lê Thanh T số tiền 78.132.299 đồng. Gia đình bị cáo đã 

bồi thường 30.000.000 đồng. Số tiền còn lại buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường 

48.132.299 đồng. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân 

sự sơ thẩm, tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Trong hạn luật định, ngày 28/5/2018, bị cáo Phạm Thế H có đơn kháng 

cáo với nội dung: Đề nghị Toà xem lại mức đền bù dân sự và giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo vì bị cáo có 3 tình tiết giảm nhẹ b, r, s quy định tại khoản 1 Điều 

51 BLHS, bị cáo phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng, bản thân đã 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa có tiền án tiền sự, vợ không có việc làm, 

nuôi hai con nhỏ, đề nghị áp dụng Điều 54 để xử bị cáo dưới khung hình phạt bị 

cáo bị xét xử. 
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Ngày 23/5/2018, bị hại Lê Thanh T có đơn kháng cáo với nội dung: Đề 

nghị Toà án cấp phúc thẩm xét xử bị cáo về tội “Giết người” và xem xét vai trò 

đồng phạm của 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Lương Ng, Phạm Anh T, 

Nguyễn Văn Th, Trần Văn Đ; Đề nghị Toà xem xét lại vấn đề bồi thường thiệt 

hại về tinh thần vì án sơ thẩm buộc bồi thường 10 tháng lương cơ bản là quá 

thấp. 

Ngày 07/8/2018, Toà án nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của anh Lê 

Thanh T và biên bản thoả thuận giữa bà Nguyễn Thị B (mẹ bị cáo H) và anh Lê 

Thanh T với nội dung: Hai bên thoả thuận và thống nhất anh T nhận 48.000.000 

đồng và rút đơn kháng cáo, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo H. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Phạm Thế H khai nhận hành vi phạm tội, 

đề nghị Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì sau khi xét xử sơ thẩm gia 

đình bị cáo đã bồi thường xong số tiền còn lại, xin lỗi người bị hại và đã được 

người bị hại tha thứ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và rút đơn kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét 

xử đình chỉ kháng cáo đối với yêu cầu kháng cáo của người bị hại; chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Phạm Thế H và sửa án sơ thẩm giảm cho bị cáo từ 12 đến 

17 tháng tù. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về tố tụng: Ngày 23/5/2018, người bị hại Lê Thanh T có đơn kháng 

cáo đề nghị Toà xem xét lại tội danh và mức bồi thường đồng thời xem xét vai 

trò đồng phạm của những đối tượng liên quan khác. Ngày 6/8/2018, anh Lê 

Thanh T làm đơn rút kháng cáo. Căn cứ Điều 348 BLTTHS, cần đình chỉ xét xử 

phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị hại. 

[2.] Xét kháng cáo của Phạm Thế H, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có 

hành vi dùng gậy đánh vào đầu bị hại gây tổn hại sức khoẻ 57%. Bị cáo không 

có ý thức gây nguy hiểm cho tính mạng người bị hại. Vì vậy, Toà cấp sơ thẩm 

xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134 BLHS 2015 là có 

căn cứ. Sau khi xét xử sơ thẩm, giữa gia đình bị cáo và người bị hại đã có sự 

thoả thuận bồi thường xong về dân sự, bị hại cũng đã tha thứ cho bị cáo và có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, sau khi 

phạm tội đến cơ quan điều tra tự thú về hành vi của mình. Người bị hại đã rút 

kháng cáo và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hiện tại bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn, con nhỏ, vợ không có việc làm. Vì vậy, cần áp dụng Điều 54 

BLHS để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị cáo bị 

xét xử, giảm một phần hình phạt cho bị cáo theo đề nghị của Đại diện VKS tại 

phiên toà và kháng cáo của bị cáo là thoả đáng. 

Về trách nhiệm dân sự, hai bên tự thoả thuận xong nên bị cáo đã rút kháng 

cáo phần này, Hội đồng xét xử không xem xét. 



5 

 

 [3]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên không phải chịu 

án phí phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 348 BLTTHS năm 2015:  Đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của người bị hại Lê Thanh T 

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS 

năm 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH 14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về thi 

hành Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Phạm Thế H và sửa án sơ thẩm: 

 Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, các điểm b, r, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thế H 04 (bốn) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 

07/11/2017). 

 3. Về trách nhiệm dân sự: Hai bên đã thoả thuận nhận bồi thường xong số 

tiền còn lại 48.000.000 đồng. 

 4. Về án phí: Bị cáo Phạm Thế H không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (13/8/2018). 

 

 
Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh ( P3 );                                             THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- TAND TP Đồng Hới;                                                         (Đã ký) 

- Chi cục THADS TP. Đồng Hới; 

- PV 27 CA Tỉnh; Công an TP. Đồng Hới; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo và các đương sự; 

- Lưu: HS vụ án, Toà HS.                                                     

 

 

               Từ Thị Hải Dương 

                                                                                  
 

 

 


